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1. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu 

 

✓ Ví dụ:  Khi ta tung một đồng xu có 2 mặt, ta hoàn toàn không biết trước được kết quả của nó, 

tuy nhiên ta lại biết chắc chắn rằng đồng xu rơi xuống sẽ ở một trong 2 trạng thái: sấp 

(S) hoặc ngửa (N). 

  Không gian mẫu của phép thử là  ;S N  

2. Biến cố 

 

KHÔNG GIAN MẪU & BIẾN CỐ Bài 1. 

Chương 10 

Lý thuyết 

Định nghĩa 

»  Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một phép thử mà ta không đoán 

trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có 

của phép thử đó. 

»  Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu 

của phép thử đó và ký hiệu là . 

 

Định nghĩa 

»  Biến cố A liên quan đến phép thử T là biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra 

của A tùy thuộc vào kết quả của T. 

»  Mỗi kết quả của phép thử T làm cho A xảy ra, được gọi là một kết quả thuận lợi 

cho A. 

»  Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được kí hiệu là .  

»  Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra khi thực hiện hiện phép thử .  

Biến cố chắc chắn được mô tả bởi tập  và được ký hiệu là . 

»  Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra khi thực hiện phép thử .  

Biến cố không thể được mô tả bởi tập . 
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3. Các phép toán trên biến cố 

 
 

4. Bảng đọc ngôn ngữ biến cố. 
Kí hiệu Ngôn ngữ biến cố 

A   A  là biến cố 

A    A  là biến cố không 

A    A  là biến cố chắc chắn 

C A B    C  là biến cố “ A  hoặc B ” 

C A B    C  là biến cố “ A  và B ” 

A B    A  và B  xung khắc 

B A   A  và B  đối nhau 

 

 

  

Định nghĩa 

»  Giả sử A là biến cố liên quan đến một phép thử.  

Tập  được gọi là biến cố đối của biến cố , ký hiệu: .  

Như vậy  xảy ra  biến cố  không xảy ra. 

»  Giả sử  và  là hai biến cố liên quan đến một phép thử. Ta có: 

▪Tập  được gọi là hợp của các biến cố  và .  

Biến cố  xảy ra  có ít nhất 1 trong 2 biến cố  hoặc  xảy ra. 

▪Tập  được gọi là giao của các biến cố  và .  

Biến cố  xảy ra  cả 2 biến cố  và  đồng thời xảy ra. 

Biến cố  còn được viết là .  

▪Nếu  thì ta nói  và  là hai biến cố xung khắc.  

Ta thấy  và  là hai biến cố xung khắc. 
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 Dạng 1. Mô tả không gian mẫu & xác định số kết quả có thể 

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
  

Các dạng bài tập 

Ví dụ 1.1. 

Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp. Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử. 

 

Ví dụ 1.2. 

Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai chữ số từ ba chữ số  xếp thành hàng ngang từ trái 

qua phải. Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử. 

 

Ví dụ 1.3. 

Xếp ba người ngồi thành hàng ngang. Mô tả không gian mẫu của phép thử đó. 

 

Ví dụ 1.4. 

Trong giỏ có 5 củ khoai tây, lấy ngẫu nhiên ra hai củ. Hãy mô tả không gian mẫu.
 

 

Ví dụ 1.5. 

Gieo đồng xu 3 lần liên tiếp. Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử.
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 Dạng 2. Xác định biến cố của một phép thử 

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Ví dụ 2.1. 

Gieo một con súc sắc hai lần, biến cố A: “ Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai lần 

gieo là số chẵn”, và  biến cố B là  biến cố đối của biến cố A. Xác định biến cố B và liệt 

kê các kết quả thuận lợi cho B. 
 

 

Ví dụ 2.2. 

Gieo con súc sắc hai lần. Xác định biến cố A: “ Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai 

lần gieo nhỏ hơn hặc bằng 4”. 
 

 

Ví dụ 2.3. 

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lập được số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. 

⑴ Xác định các biến cố  

A: “ Số lập được là số có chữ số sau gấp đôi chữ số liền trước nó”. 

B: “ Số lập được là số có chữ số trước gấp đôi chữ số liền sau nó”. 

C: “ Số lập được có tổng các chữ số bằng”. 

⑵ Xác định một biến cố không và một biến cố chắc chắn.  

 

Ví dụ 2.4. 

Cắm 2 bông hoa khác nhau vào 3 lọ khác nhau sao cho mỗi lọ có nhiều nhất một bông 

hoa. Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử. 
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 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

  

Ví dụ 2.5. 

Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính số phần tử của 

⑴ Không gian mẫu 

⑵ Các biến cố:  

(a) A: “Số ghi trên các tấm thẻ được chọn đều là số chẵn”. 

(b) B: “Có ít nhất một số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3”. 

 

Ví dụ 2.6. 

Gieo một con súc sắc liên tiếp cho đến khi súc sắc xuất hiện mặt 1 chấm hoặc 6 chấm 

thì dừng lại. Xác định các biến cố: 

A:’’số lần gieo không vượt quá hai lần’’; 

B:’’số lần gieo là ba’’. 
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 Dạng 3. Phép toán trên biến cố 

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Ví dụ 3.1. 

Một lớp có 15 học sinh nam và 17 học sinh nữ. Gọi A là biến cố : “lập một đội văn nghệ 

của lớp gồm 7 học sinh trong đó nhất thiết phải có học sinh nữ”. Hãy mô tả biến cố đối 

của biến cố A (Giả thiết rằng học sinh nào cũng có khả năng văn nghệ) 

 

Ví dụ 3.2. 

Một xạ thủ bắn hai phát độc lập với nhau. Gọi  lần lượt là biến cố lần thứ nhất 

và lần thứ 2 bắn trúng hồng tâm. Hãy biểu diễn các biến cố sau thông qua các biến cố 

 

⑴ Cả hai lần đều bắn trúng hồng tâm 

⑵ Cả hai lần không bắn trúng hồng tâm 

⑶ Ít nhất một lần bắn trúng hồng tâm 

Ví dụ 3.3. 

Cho biết hai biến cố A và B xung khắc hay đối nhau hay vừa xung khắc vừa đối nhau. 

Xác định .  
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 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 
 Lời giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Ví dụ 3.4. 

Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lập các số có 4 chữ số từ các số đã cho.  

Gọi A là biến cố ‘’ Số lập được chia hết cho 3’’.  

Và B là biến cố ‘’ Số lập được chia hết cho 6’’.  

Xác định . 

 

Ví dụ 3.5. 

Lớp 11A có 35 học sinh. Trong đó có 10 bạn học sinh giỏi môn Văn. 7 bạn là học sinh giỏi 

môn Toán và 2 bạn học sinh giỏi cả hai môn. Chọn 1 học sinh đi thi giao thông học đường. 

Xét biến cố: 

A:’’Bạn được chọn là học sinh giỏi văn’’; 

B: ’’Bạn được chọn là học sinh giỏi Toán’’; 

C: ’’Bạn được chọn là học sinh vừa giỏi văn vừa giỏi Toán’’ 

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

(a). . 

(b).  và  là hai biến cố xung khắc nhau ; 

(c).  và  là hai biến cố đối nhau ; 

(d). là biến cố đối của biến cố  . 

(e).  và  là hai biến cố đối nhau ; 

(f).  và là hai biến cố xung khắc. 

 



 

 

 Trang 9 » TOÁN TỪ TÂM – 0901.837.432 

.. 

XÁC SUẤT 

Chương 10 

  


